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PHỤ LỤC
(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2026 của Chủ tịch UBND xã Ia Chim)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT

Nội dung đã được phê duyệt tại Quyết định số 537/QĐ-UBND
ngày 13/4/2026 của Chủ tịch UBND xã Ia Chim Nội dung điều chỉnh 

Chênh lệch Ghi chú

Nội dung/nhiệm vụ Dự kiến
kinh phí Nội dung/ Chủ trương Dự kiến

kinh phí

A 1 2 3 4 5=4-2 6
I TỔNG SỐ 1.298,4 TỔNG SỐ 1.294,4 -4,0

Trong đó: Trong đó:

1 Kinh phí mua sắm, triển khai phòng họp trực tuyến 260

Kinh phí lắp đặt màn hình LED hội trường; mua sắm
máy tính phục vụ công tác Thường trực Đảng ủy xã;
mua sắm máy scan phục vụ công tác số hóa hồ sơ
đảng viên

256 -4
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TỔNG HỢP DỰ TOÁN KINH PHÍ  MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ CẦN THIẾT 
(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2026 của Chủ tịch UBND xã Ia Chim)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT Nội dung Số
lượng

Đơn vị
tính Định mức Đơn giá Kinh phí Ghi chú

TỔNG SỐ 256

1 Máy vi tính 
1 Cái 25 25 25

Căn cứ vào Báo giá đơn
vị cung cấp

1 Cái 20 20 20

2 Máy Scan 2 Cái 22 20 40

3 Màn hình LED hội trường 1 Cái 171 171
Căn cứ vào Báo giá đơn
vị cung cấp và Chi tiết

tại Phụ lục 2.1



3

DỰ TOÁN TRANG BỊ LẮP ĐẶT MÀN HÌNH LED HỘI TRƯỜNG

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2026 của Chủ tịch UBND xã Ia Chim)
ĐVT: Đồng

STT Danh mục Thông số kỹ thuật
Mã hiệu/

Hãng/ Xuất
xứ/Năm SX

ĐVT SL Đơn giá Thành tiền TS Tiền thuế Thành tiền bao
gồm thuế

HỆ THỐNG MÀN HÌNH LED HỘI TRƯỜNG 158.060.000 12.884.800 170.944.800 

1 Màn hình LED P3,08 lắp đặt
Trong nhà Kích thước hiển
thị: 3520x1760mm

Module LED: Module led P3.076 indoor Hikvision- DS-D41Q30CA-1PH""	
Pixel (P)	:	3.08	
Cấu tạo bóng	: SMD	
Kích thước Module (mm)	: 320 mm × 160 mm × 16.6	
Độ phân giải Module (pixel)	:104 × 52 pixel	
Mật độ điểm ảnh (Dots/m²)	:105.625	
Tần số Fresh rate (Hz):	 	≥ 3840	
Tuổi thọ	:	≥ 100.000 giờ	
Tỷ lệ lỗi (Defective Rate)	:	≤ 0.003%	
Độ sáng màn hình (cd/m²)	:	550	
Số màu hiển thị		:	 ≥ 16.777.216 màu	
Khoảng cách nhìn tối ưu	:	 >= 4m	"		
Nguồn chuyển đổi 5V:	:	HIK VISION	
Công suất nguồn (W)		:	 200	
Điện áp đầu vào		:	 200 ~ 240 Vac	
Điện áp đầu ra		:	 5V40A	
Tổng số nguồn sử dụng	:	 27	
Công suất khởi động nguồn (W)	:	 5.400	"		
Card nhận tín hiệu: 		Card thu HIKVISION —DS-DR32H-12	
Cổng kết nối module		:	 Hub75-12C	
Điện áp hoạt động		:	 4.5 ~ 5V	
Tổng số card sử dụng	:	 8		
Bộ xử lý hình ảnh: 		:	 Bộ xử lý (BXL tích hợp)	
Box media tích hợp		:	 Không dùng	
Cabinet	:	Không dùng			
Kiểu lắp: 	Tràn viền	

HIKVISION/
CHINA/2026

m² 6,20 21.300.000 132.060.000 8% 10.564.800 142.624.800 

2 Hệ thống điện màn hình ĐIỆN 1 PHA
Tủ điện (Tủ nhựa/Đế nhựa): Hộp tủ điện
Aptomat MCCB: 1 Pha 32A
Dây điện nguồn màn hình: Dây đơn CV 2.5
Hệ thống liên kết dây điện/dây tín hiệu kết nối trong màn hình 

Việt Nam/2026 Gói 1 7.500.000 7.500.000 8% 600.000 8.100.000 

3 Hệ khung màn hình Khung sắt
Khung màn hình led (Khung sắt)
Sử dụng tấm Aluminium ốp bo viền xung quanh màn hình thẩm mỹ

Việt Nam/2026 Gói 1 12.000.000 12.000.000 10% 1.200.000 13.200.000 

4 Nhân công lắp đặt Vận chuyển hàng hóa đến công trình
Nhân công lắp đặt, hướng dẫn vận hành & bảo hành, bảo trì sản phẩm 12 tháng tại công trình 

Việt Nam Gói 1 6.500.000 6.500.000 8% 520.000 7.020.000 

TỔNG CỘNG 158.060.000 12.884.800 170.944.800
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